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Tóm tắt 

Kháng kháng sinh đang là một trong những vấn đề gây nhiều rủi ro đến sức khỏe con người 

trong thế kỉ 21, tuy nhiên những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn kháng 

kháng sinh (antibiotic resistant bacteria, ARB) trong môi trường vẫn chưa được hiểu rõ. 

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích dữ liệu ARB và các thông số 

môi trường được khảo sát đồng thời tại 12 vị trí phân bố vào các khu vực dân cư, công 

nghiệp, nông nghiệp và khu vực ít bị tác động nằm dọc theo hệ thống sông rạch ở Tp. HCM. 

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng kẽm (Zn), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và Coliform 

tương quan thuận chặt chẽ (p ≤ 0.01) với cả 5 nhóm ARB được thử nghiệm; Cu, Cr, NH4
+, 

pH và PO4
- tương quan ở mức thấp hơn (p ≤0.05) lần lượt với 5, 3, 2, 1 và 1 nhóm ARB 

được khảo sát. Các thông số đề cập trên đây cũng như các nhóm ARB đều có hàm lượng cao 

hơn đáng kể tại các trạm thuộc khu vực dân cư và đặc biệt cao tại các điểm lấy mẫu thuộc 

khu công nghiệp nằm trong khu vực dân cư. Phân tích cụm trên toàn bộ dữ liệu được khảo 

sát cho thấy các điểm lấy mẫu thuộc khu vực dân cư và khu công nghiệp nằm trong khu dân 

cư đứng cùng nhóm; các điểm thuộc khu vực nông nghiệp thì đứng chung hoặc lân cận với 

các điểm thuộc vực ít chịu tác động. Điều này cho thấy nước thải sinh hoạt và hỗn hợp của 

nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp là nguồn thải chủ yếu gây ra sự ô nhiễm vi 

khuẩn kháng kháng sinh cũng như các yếu tố hỗ trợ cho sự sinh trưởng của chúng trong môi 

trường nước mặt trên hệ thống sông rạch ở Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Từ khóa: vi khuẩn kháng kháng sinh, nước mặt, chỉ số chất lượng nước 
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Abstract 

Antibiotic resistance is one of the problems posing many risks to human health in the 21st 

century; however, factors affecting the development of antibiotic resistant bacteria (ARB) 

are still not clearly understood. In the scope of this study, we analyze ARB data and surveyed 

environmental parameters simultaneously at 12 locations distributed into residential, 

industrial, agricultural and less-impacted areas locating along the river system in the Ho Chi 

Minh city. The results shows that  Zn, BOD and coliform were tightly positive correlated (p 

≤ 0.01) with all 5 groups of ARB tested; Cu, Cr, NH4
+, pH and PO4

- correlated at a lower 

level (p ≤0.05) with 5, 3, 2, 1 and 1 group of ARB, respectively. Survey data indicated that 

the mentioned factors and all ARB groups presented with significantly higher concentrations 

at stations located in residential areas, especially, were abundant in industrial zones located 

in residential areas. Cluster analysis on all surveyed data showed that the sampling sites in 

residential areas and those in industrial zones located in residential areas were in the same 

group, while the sites located in agricultural and less impacted areas were in the same group 

or in groups close to each other. This implied that domestic wastewater and mixture of 

domestic and industrial waste water were the sources of waste causing antibiotic-resistant 

bacteria pollution as well as factors supporting their growth. 
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